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Số: 29/CT-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Đồng Nai, ngày 12 tháng 12 năm 2014


CHỈ THỊ
Về việc triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2015

Căn cứ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách Nhà nước; Chỉ thị 27/CT-TTg ngày 10/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ về những giải pháp chủ yếu khắc phục tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 28 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách Nhà nước và Trái phiếu Chính phủ;

Căn cứ Luật Đầu tư công và các hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thông báo và hướng dẫn xây dựng kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách Nhà nước năm 2015;

Căn cứ tình hình thực tế triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2014 của các ngành, các địa phương trong tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo về việc triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2015 như sau:

1. Công tác phân bổ vốn đầu tư công năm 2015 của UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa
Căn cứ kế hoạch nguồn vốn đầu tư công năm 2015 được Ủy ban nhân dân tỉnh giao, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa có trách nhiệm xem xét, báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp về việc phân bổ chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư công năm 2015 đúng quy định; trong đó có quan tâm, tập trung thực hiện Chỉ thị số 33/2013/CT-UBND của UBND tỉnh ngày 30/10/2013 về việc hạn chế xảy ra nợ đọng vốn đầu tư trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 6037/UBND-KT ngày 29/7/2013 về việc tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách Nhà nước và xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2014. UBND cấp huyện có trách nhiệm bố trí vốn kế hoạch theo thứ tự ưu tiên phân bổ như sau:

- Ưu tiên bố trí vốn để thanh toán nợ khối lượng năm trước, các khoản tạm ứng, ứng vốn đầu tư trong năm 2014 và các năm trước (nếu có).

- Bố trí vốn thanh toán cho các dự án sau quyết toán còn thiếu vốn.

- Bố trí vốn cho các dự án thực hiện chuyển tiếp từ năm trước năm kế hoạch sang năm kế hoạch.

- Trên cơ sở bố trí vốn đủ cho các ưu tiên nêu trên nếu còn vốn mới cân đối cho các dự án khởi công mới thực sự cấp bách, trong đó ưu tiên tập trung cho dự án kiên cố hóa trường lớp và hạ tầng xã điểm nông thôn mới. Về nguyên tắc bố trí vốn đối với các dự án khởi công mới phải thực hiện đảm bảo tỷ lệ bố trí vốn tối thiểu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 8301/UBND-CNN ngày 23/11/2011, Văn bản số 11225/UBND-KT ngày 28/11/2014.

Lưu ý khi phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2015, UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa phải đảm bảo tỷ lệ cơ cấu vốn tối thiểu cho ngành giáo dục và đào tạo. Và đảm bảo nguyên tắc bố trí vốn theo quy định của Luật Đầu tư công.
Do nguồn vốn không đáp ứng yêu cầu cân đối do đó đề nghị UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa xem xét kỹ đảm bảo hiệu quả đầu tư đúng mục tiêu, hiệu quả và đảm bảo nguồn cân đối trong việc ban hành chủ trương đầu tư, tránh dàn trải để phát sinh nợ đọng. Đồng thời phải bố trí vốn để lập hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư và lập, thẩm định, quyết định đầu tư dự án đầu tư công khởi công mới cho năm sau. 

UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa có trách nhiệm gửi quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2015 đến Sở Kế hoạch và Đầu tư trước 15 tháng 01 năm 2015 để tổng hợp theo dõi.

2. Xây dựng và hoàn chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020:
Công tác lập và trình duyệt ban hành kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 là việc làm mới các địa phương phải tập trung thực hiện theo Điều 58 Luật Đầu tư công. Đồng thời thực hiện việc quản lý kế hoạch đầu tư hàng năm trên cơ sở kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn.
3. Quan tâm nâng cao chất lượng hồ sơ các dự án đầu tư
a) Hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư: Các đơn vị chủ đầu tư khi lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư ngoài việc lập hồ sơ theo quy định tại Điều 35, 36 của Luật Đầu tư công cần phải phân tích tính cấp bách, cấp thiết và quy mô đầu tư cho phù hợp với nhu cầu thực tế, đồng thời đề xuất các nguồn vốn có thể huy động tham gia đầu tư vào dự án nhằm giảm gánh nặng cho ngân sách.

b) Hồ sơ dự án, hồ sơ thiết kế

 Chủ đầu tư căn cứ vào nội dung đã được chấp thuận chủ trương đầu tư để tiến hành lập hồ sơ đảm bảo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương phải tăng cường trách nhiệm của mình khi được giao làm chủ đầu tư và phải chọn đơn vị tư vấn có năng lực để thực hiện việc lập hồ sơ chủ trương đầu tư, lập hồ sơ dự án  phù hợp với nhu cầu thực tế của đơn vị, địa phương mình cũng như thực hiện công tác thẩm định hồ sơ thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình của dự án đầu tư để nâng chất lượng hồ sơ và không gây lãng phí vốn đầu tư.

Đối với cơ quan chủ trì thẩm định dự án (báo cáo kinh tế - kỹ thuật) cấp tỉnh, huyện, cấp xã và các đơn vị tham gia góp ý dự án đầu tư cần nâng cao trách nhiệm trong công tác thẩm định, không để lãng phí vốn đầu tư.
Các sở quản lý xây dựng chuyên ngành, các địa phương chuẩn bị tốt điều kiện về nhân lực để đảm bảo thực hiện công tác thẩm định dự án đầu tư theo quy định của Luật Xây dựng đạt chất lượng và thời gian theo quy định.
4. Thực hiện nghiệm túc công tác đấu thầu theo quy định của Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn có liên quan
Việc lựa chọn nhà thầu cần lưu ý thực hiện đúng quy định của Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn liên quan. Cơ quan tham mưu trình duyệt kế hoạch đấu thầu và cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch đấu thầu cần lưu ý thực hiện đúng quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn liên quan.
Chủ đầu tư khi phê duyệt hồ sơ mời thầu và tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu cần lưu ý đưa vào tiêu chí không cho tham gia đấu thầu đối với các nhà thầu trong thời gian qua thi công các công trình của địa phương không đạt chất lượng hoặc có các vi phạm trong công tác đấu thầu bị cấm tham gia đấu thầu. Không đưa vào tiêu chí đánh giá hồ sơ dự thầu không phù hợp với yêu cầu của gói thầu. Việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải thực hiện một cách khách quan, công khai căn cứ vào hồ sơ mời thầu; không được lựa chọn đơn vị trúng thầu theo ý chí của chủ đầu tư.
Các chủ đầu tư khi phát hiện nhà thầu vi phạm Luật Đấu thầu có trách nhiệm báo cáo, kiến nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xử lý nghiêm hành vi vi phạm theo quy định hiện hành. Đồng thời, thường xuyên xem xét, đánh giá chất lượng thi công của các nhà thầu để có đề xuất cụ thể khi các nhà thầu vi phạm.

Các đơn vị chủ đầu tư thực hiện việc công khai thông tin đấu thầu, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, thông báo mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu trên Báo Đầu thầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

5. Thực hiện tốt công tác quản lý chất lượng công trình, công tác giám sát đánh giá dự án đầu tư và báo cáo giám sát đầu tư của cộng đồng kịp thời, đầy đủ theo nội dung quy định
5.1. Trong quá trình thực hiện đầu tư: 

- Tăng cường công tác giám sát của chủ đầu tư, giám sát tác giả và giám sát của đơn vị quản lý thi công.

- Các chủ đầu tư và các đơn vị liên quan tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình. Các sở xây dựng chuyên ngành như: Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường công tác giám định chất lượng đối với các dự án thuộc lĩnh vực chuyên ngành quản lý.

- UBND cấp huyện, cấp xã thường xuyên chỉ đạo tăng cường công tác giám sát đầu tư của công động đối với các dự án trên địa bàn quản lý.
- Việc thi công phải tổ chức phối hợp đồng bộ, tránh tình trạng đơn vị này làm xong sau đó đơn vị khác tiếp tục thi công trong cùng một vị trí. Các dự án có xây lắp và mua sắm thiết bị, các chủ đầu tư có trách nhiệm phối hợp nhà thầu tính toán tiến độ đầu tư phần vốn xây lắp để tổ chức đấu thầu thiết bị đảm bảo khi phần xây lắp hoàn thành thì có thiết bị để sử dụng đồng bộ.

5.2. Về chế độ thực hiện báo cáo:

Các đơn vị chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện nghiêm công tác giám sát đầu tư của cộng đồng, giám sát đánh giá dự án đầu tư các công trình và thực hiện báo cáo định kỳ theo quy định, thời gian báo cáo đảm bảo theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 4274/UBND-CNN ngày 02/6/2010 về việc thực hiện báo cáo tình hình thực hiện dự án, giám sát và đánh giá đầu tư và giám sát đánh giá tổng thể đầu tư các dự án sử dụng 30% vốn Nhà nước trở lên. Cụ thể như sau:

- Báo cáo định kỳ kết quả thực hiện: Các đơn vị chủ đầu tư báo cáo tình hình triển khai, thực hiện dự án đến cơ quan chủ quản, cấp quyết định đầu tư (hoặc cơ quan được ủy quyền quyết định đầu tư) trước ngày 15 hàng tháng (đối với báo cáo tháng), trước ngày 15 của tháng cuối cùng trong quý (đối với báo cáo quý) và trước ngày 10 của tháng 6 và tháng 12 trong năm (đối với báo cáo 06 tháng và báo cáo năm).

+ UBND cấp huyện có trách nhiệm tổng hợp báo cáo tình hình triển khai, thực hiện đối với các dự án do UBND tỉnh giao làm chủ đầu tư và các dự án được UBND tỉnh phân cấp cho UBND cấp huyện trực tiếp đầu tư về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 18 hàng tháng (đối với báo cáo tháng), trước ngày 15 của tháng cuối cùng trong quý (đối với báo cáo quý) và trước ngày 25 của tháng 5 và 25 tháng 10 trong năm (đối với báo cáo 06 tháng và báo cáo năm).

- Về báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư:

+ Các đơn vị chủ đầu tư thực hiện báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư đến cơ quan chủ quản, cấp quyết định đầu tư (hoặc cơ quan được ủy quyền quyết định đầu tư) trước ngày 30 hàng tháng (đối với báo cáo tháng) và gửi báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 30 của tháng cuối cùng trong quý (đối với báo cáo quý) và trước ngày 30 của tháng 6 hàng năm (đối với báo cáo 06 tháng) và ngày 30 của tháng 12 trong năm (đối với báo cáo 06 tháng và báo cáo năm).

+ UBND cấp huyện có trách nhiệm tổng hợp báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư đối với các dự án do UBND tỉnh giao làm chủ đầu tư và các dự án được UBND tỉnh phân cấp cho UBND cấp huyện trực tiếp giao kế hoạch về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 30 hàng tháng (đối với báo cáo tháng), trước ngày 30 của tháng cuối cùng trong quý (đối với báo cáo quý) và trước ngày 30 của tháng 6 hàng năm (đối với báo cáo 06 tháng) và ngày 30 của tháng 12 trong năm (đối với báo cáo năm).

- Về chế độ báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư:

UBND cấp huyện, các đơn vị ban, ngành thuộc tỉnh có trách nhiệm thực hiện gửi báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư đến Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 05 tháng 7 của năm (đối với báo cáo 06 tháng) và trước ngày 05 tháng 01 năm sau (đối với báo cáo năm) để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

- Báo cáo kết quả đấu thầu, lựa chọn nhà thầu: UBND cấp huyện, các đơn vị ban, ngành thuộc tỉnh, các đơn vị chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện gửi báo cáo kết quả thực hiện đấu thầu, lựa chọn nhà thầu đến Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 05 tháng 7 của năm (đối với báo cáo 06 tháng) và trước ngày 05 tháng 01 năm sau (đối với báo cáo năm) để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

- Báo cáo giám sát đầu tư của cộng đồng: Định kỳ 06 tháng và một năm, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã (hoặc Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng) lập báo cáo tổng hợp kết quả giám sát đầu tư của cộng đồng, gửi Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã và Sở Kế hoạch và Đầu tư. Thời hạn gửi báo cáo tổng hợp 06 tháng đầu năm trước ngày 05 của tháng 7; báo cáo tổng hợp một năm trước ngày 10 của tháng 01 năm sau.

Chủ đầu tư nào không chấp hành công tác báo cáo sẽ bị chế tài theo quy định tại Nghị định số 113/2009/NĐ-CP ngày 15/12/2009 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư và các quy định khác có liên quan.

6. Chủ đầu tư điều hành thực hiện dự án phù hợp với mức vốn được giao không để nợ đọng và thực hiện thanh quyết toán đúng thời gian quy định
6.1. Về điều hành thực hiện dự án theo kế hoạch được giao trong năm 2015:

- Các đơn vị chủ đầu tư và UBND các địa phương nghiêm túc thực hiện triển khai dự án theo mức vốn kế hoạch đã được giao; không được để nhà thầu thi công vượt mức vốn đã thông báo gây nợ đọng. Trong năm 2015, chủ đầu tư và nhà thầu nào triển khai vượt mức kế hoạch giao (vốn ngân sách tỉnh, ngân sách cấp huyện và xã) thì chủ đầu tư và nhà thầu tự chịu trách nhiệm tỉnh không có nguồn để bổ sung kịp thời theo đề nghị của chủ đầu tư và nhà thầu. Trường hợp, một vài dự án có tính chất đặc biệt quan trọng cần tiếp tục triển khai nhưng chưa đủ nguồn vốn bố trí thì chủ đầu tư báo cáo UBND tỉnh xem xét xử lý riêng gắn với giải pháp trả nợ phù hợp.

- Đối với các dự án đầu tư theo hình thức xã hội hóa (giao thông nông thôn, nhà văn hóa xã): Trong tháng 01/2015 UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp thông báo mức vốn hỗ trợ xã hội hóa cho UBND cấp huyện làm cơ sở tổ chức triển khai đầu tư các dự án có vốn xã hội hóa năm 2015.
6.2 Về việc lập hồ sơ bồi thường giải phóng mặt bằng, chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng:

Theo Khoản 1 và Khoản 2, Điều 93 của Luật Đất đai có quy định: 
“1. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày quyết định thu hồi đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền có hiệu lực thi hành, cơ quan, tổ chức có trách nhiệm bồi thường phải chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho người có đất thu hồi.
2. Trường hợp cơ quan, tổ chức có trách nhiệm bồi thường chậm chi trả thì khi thanh toán tiền bồi thường, hỗ trợ cho người có đất thu hồi, ngoài tiền bồi thường, hỗ trợ theo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì người có đất thu hồi còn được thanh toán thêm một khoản tiền bằng mức tiền chậm nộp theo quy định của Luật Quản lý thuế tính trên số tiền chậm trả và thời gian chậm trả.”
Để tránh tình trạng không có vốn cân đối chi cho bồi thường giải phóng mặt bằng dẫn đến bị phạt theo quy định nói trên; Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo như sau:

Các chủ đầu tư, các địa phương khi lập hồ sơ bồi thường giải phóng mặt bằng phải căn cứ vào vốn kế hoạch giao trong năm đảm bảo có nguồn chi ngay sau khi có quyết định phê duyệt dự toán bồi thường giải phóng mặt bằng. Chủ đầu tư và địa phương chịu trách nhiệm đối với trường hợp tự tổ chức lập hồ sơ bồi thường giải phóng mặt bằng trong lúc chưa có vốn cân đối trong kế hoạch năm hoặc chưa được UBND tỉnh chấp thuận cho ứng vốn, vay vốn để chi trả.

6.3. Công tác quyết toán: 

- Giao Sở Tài chính thực hiện rà soát, đôn đốc các đơn vị chủ đầu tư thực hiện công tác quyết toán theo thời gian quy định và đề xuất UBND tỉnh xử lý nghiêm đối với các đơn vị vi phạm.

- Giao UBND cấp huyện chỉ đạo các đơn vị có liên quan thực hiện công tác quyết toán đúng thời gian và đúng quy định đối với các dự án do UBND cấp huyện là đơn vị quyết định đầu tư.

7. Tiếp tục huy động các nguồn vốn để bổ sung kịp thời cho các dự án có nhu cầu cấp bách:

Ngoài kế hoạch đã giao đầu năm, lãnh đạo các ngành, các địa phương trong tỉnh phối hợp tập trung đề xuất huy động các nguồn vốn sau đây:

- Tiếp tục huy động các nguồn vốn đầu tư và vận động vốn xã hội hoá từ các cá nhân và tổ chức. Trong đó, tập trung đẩy mạnh việc mời gọi các nhà đầu tư tham gia đầu tư các dự án đã được UBND tỉnh công bố mời gọi đầu tư theo hình thức BOT, PPP.

- Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND cấp huyện tiếp tục vận động kêu gọi xã hội hóa đầu tư trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; y tế; văn hóa; thể dục thể thao theo Quyết định số 3866/QĐ-UBND ngày 05/12/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án phát triển xã hội hóa các lĩnh vực văn hóa xã hội tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2015 - 2020.
- Các địa phương tích cực khai thác quỹ đất để bổ sung nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng.

- Nguồn thu tiền sử dụng đất thu được, sau khi trích lập Quỹ phát triển nhà và Quỹ phát triển đất theo quy định, còn 40% để lại hết cho các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa để bổ sung vốn đầu tư cho địa phương. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa có trách nhiệm rà soát, hỗ trợ  các doanh nghiệp triển khai dự án để tăng thu, bổ sung nguồn vốn đầu tư phân cấp cho địa phương mình.

8. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra:

- Thanh tra tỉnh, Thanh tra Sở Tài chính, Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thanh tra các sở chuyên ngành và Thanh tra cấp huyện cần tăng cường công tác thanh tra các dự án đầu tư từ ngân sách, công tác đấu thầu để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các vi phạm của chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan.  

- Tăng cường công tác phối hợp, kiểm tra đôn đốc thực hiện kế hoạch năm. Tăng cường công tác giám định chất lượng công trình, thanh tra, kiểm tra trong công tác đấu thầu, công tác giám định chất lượng công trình, công tác giám sát đầu tư cộng đồng để góp phần chống thất thoát lãng phí trong đầu tư từ ngân sách.

Chỉ thị này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa, lãnh đạo các đơn vị cơ sở chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị này, quá trình thực hiện có vướng mắc thì báo cáo đến UBND tỉnh và Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp đề xuất xử lý kịp thời nhằm đảm bảo thực hiện hoàn thành kế hoạch năm 2015./.
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